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NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 9


 A. KIẾN THỨC
I. VĂN BẢN VĂN HỌC
1. Nội dung:
- Văn bản thông tin  
- Truyện ngắn
- Nghị luận xã hội
      2. Yêu cầu:
- Nắm được đặc điểm, kĩ năng đọc hiểu các văn bản đã học.
- Nắm được kĩ năng tạo lập văn bản phân tích tác phẩm truyện.
- Nắm được kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận xã hội.
  II. TIẾNG VIỆT
  1. Kiến thức
- Nghĩa và cách viết tắt của các tổ chức quốc tế.
- Cách dẫn trực tiếp, gián tiếp.
- Các biện pháp tu từ.
   2. Yêu cầu
- Nhận diện, phân tích tác dụng 
III. TẬP LÀM VĂN
1. Phân tích một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích tác phẩm truyện.
2. Thuyết minh về danh lam thắng cảnh.
3. Nghị luận xã hội.
* Yêu cầu: Nắm vững cách viết và viết được đoạn văn nghị luận về tác phẩm văn học (cảm nhận về nhân vật, chi tiết nghệ thuật, nội dung, chủ đề…) và vấn đề xã hội.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ
ĐỀ 1
PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4,0 điểm) 
Đọc văn bản sau: 
(Tóm tắt cốt truyện: Tân sinh ra trong một gia đình khá giá ở nông thồn. Vì muốn con có cuộc sống sau này tốt hơn, cha mẹ đã gửi Tân đến ở nhà ông chú trên Hà Nội ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Tân hết sức chăm học nên năm mười tám tuổi đã tìm được công việc tốt tại thành phố. Tuy nhiên, gặp thời buổi kinh tế khó khăn, Tân bị mất việc làm, phải sồng lang thang, vất vưởng mấy tháng trời. Trong tâm trạng chán nân, thất vọng lại thêm nỗi buồn cha mất, mẹ một mình trông nom ruộng nương không xuể, Tân quyết định về quê và bắt đầu cuộc sống mới của một người dân quê). 
Đoạn trích sau tái hiện một ngày lao động của Tân ở quê hương. 
(...] Chăm chú vào công việc làm, Tân không để ý gì đến cảnh vật chung quanh. Chàng cũng không thấy mệt nữa, tuy ánh nắng chiếu trên lưng nóng rát, và mồ hôi từng giọt rỏ trên trán xuống. Tân chủ ý đưa cái hái cho nhanh nhẹn; mỗi lần bông lúa rung động chạm vào mặt, vào người, mùi lúa chín thơm lại phảng phất lẫn với mùi ra ướt mới cắt. Mùi thơm đó làm chàng say sưa như men rượu. Tân lại cố hết sức gặt, chỉ lo không theo kịp hàng những người thợ khác.
 Buổi sáng, khi Tân ngỏ ý muốn cầm hái xuống gặt, bọn thợ hái chàng mượn đã mấy hôm nay đều trông chàng mà cười. Một cô gái trong bọn, cặp mắt đen nhí nhảnh dưới vành khăn vuông che kín đầu, nói đùa: 
- Ông để mặc chúng tôi, bộ ông thế kia thì gặt được độ ba nẹn lúa.
 Mọi người vui vẻ cười làm Tân cũng cười theo. 
I...] Tân tiếc hồi thuở nhỏ không ở thôn quê để được gần gụi với cảnh vật, chàng thích sống bên cạnh những người nhà quê chất phác và mộc mạc. Bây giờ chàng mới biết đến trời đất, đến thời tiết, đến sự thay đổi của mùa nọ sang mùa kia. Một cơn gió hay một cái mầm cỏ non, đối với chàng đều có ý nghĩa riêng.
 Tân không dưng dưng như trước với những cái chung quanh mình. Tâm hồn chàng có liên lạc và rung động cùng với những cảnh vật, chàng có cái cảm giác rằng mình sống ...
 Buổi chiều, thửa ruộng của Tân đã gặt xong. Cả một cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ. Bọn thợ gặt đều thu xếp liềm hái để trở về. Trên con đường vào làng, các lực điền gánh những gánh lúa vàng nặng trĩu.
Mặt trời đã xế phía bên kia đồi. Ở dưới thung lũng, sương mù lạnh trắng xóa lan ra, lẫn với làn khói toa ở chung quanh các làng. Có bên đường đi đã ướt. Về phía xa có ngọn lửa của ai đốt trên sườn rặng núi mờ ở chân trời.
 Tân với bọn thợ bước đều trở về nhà, ai nấy yên lặng không nói gì, như cùng kính trọng cái thời khắc của một ngày tàn. Trong cái giờ khắc này, Tân như thấy cảnh vật đều có một tâm hồn, mà lớp sương mù kia là tâm hồn của đất mầu đã nuôi hạt thóc cần cho sự sống của loài người... 
(Trích: Những ngày mới, Thạch Lam tuyển tập, NXB Văn học, 2012, tr.189 - 194)
* Chú thích:
Thạch Lam (1910 - 1942) là tác giá tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Truyện ngắn của ông mang vẻ đẹp của những truyện ngắn đậm chất trữ tình; tập trung khám phá vẻ đẹp tâm hồn con người; giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng; ngôn ngữ giâu giá trị biểu cảm.
Tác phẩm Những ngày mới là một trong những truyện ngắn đặc sắc của nhà văn.
Thực hiện các yêu cầu/Trả lời câu hỏi:
Câu 1 (1,0 điểm). Nêu cơ sở xác định ngôi kể của người kể chuyện trong đoạn trích trên. 
Câu 2 (1,0 điểm). Chỉ ra lời nhân vật và lời người kể chuyện qua các câu văn sau: 
Buổi sáng, khi Tân ngỏ ý muốn cầm hái xuống gặt, bọn thợ hái chàng mượn đã mấy hôm nay đều trông chàng mà cười. Một cô gái trong bọn, cặp mắt đen nhi nhảnh dưới vành khăn vuông che kín đầu, nói đùa: 
- Ông để mặc chúng tôi, bộ ông thể kia thì gặt được độ ba nẹn lúa. Mọi người vui vẻ cười làm Tân cũng cười theo. 
Câu 3 (1,0 điểm). Việc sử dụng biện pháp tu từ điệp từ trong các câu văn dưới đây có tác dụng gì? 
Tân chú ý đưa cái hái cho nhanh nhẹn; mỗi lần bông lúa rung động chạm vào mặt, vào người, mùi lúa chín thơm lại phảng phất lẫn với mùi rạ ướt mới cắt. Mùi thơm đó làm chàng say sưa như men rượu. 
Câu 4 (1,0 điểm). Từ tình cảm của Tân khi trở về quê hương, em có suy nghĩ gì về vai trò của quê hương đối với cuộc đời của mỗi người? (Trả ời trong khoảng từ 5 đến 7 dòng). 
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật Tân trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
 Câu 2 (4,0 điểm). Sách là người thầy vĩ đại của con người. Tuy nhiên, xã hội hiện đại với sự phát triển của nhiều hình thức, phương tiện giải trí đã khiến cho một bộ phận học sinh ít đọc sách, mất dần thói quen đọc sách. Hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên và đề xuất một số giải pháp để học sinh có thói quen đọc sách.

ĐỀ 2
I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm). Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(Tóm tắt phần lược bỏ: Vào một chiều hè, “tôi” và bé Vin rủ nhau bẫy cò để bắt cò về chơi. “Tôi” đã làm một cái bẫy đặt ở cánh đồng. Khi chúng tôi định tháo bẫy vì không bắt được con cò nào thì có hai mẹ con nhà Cò Bợ sà xuống. Cò Bợ con đã lao về phía con cá mồi trong bẫy).
(…) Chiếc cần tre bật nhẹ cùng tiếng reo của tôi và bé Vin:
· Sập bẫy rồi!
Tôi nắm tay bé Vin chạy thục mạng về phía con vật đang vỗ cánh bành bạch. Cả đàn cò trắng bay vùng lên, kêu náo loạn. Cò Bợ mẹ bay thấp hơn, đau đớn gào to: “Cứu con tôi với! …”. Trong khi đó Cò Bợ con bị sợi cước thít vào cổ giẫy giụa tuyệt vọng. Thấy chúng tôi, nó vùng bay lên và ngay lập tức lại rơi bịch xuống, toàn thân bê bết bùn. Nhìn cảnh đó, bé Vin bỗng tái mặt, đầu gối díu và nhau. Tôi đành vào tháo bẫy một mình. Tiếng con cò mẹ càng gào thảm thiết. Cò Bợ con chừng đã mệt, hai cánh áp xuống đất, mắt lóe lên như hai giọt nước, sợ run cầm cập. Đến lượt chân tôi khuỵu xuống. Tôi thấy rõ tiếng van xin của Bợ con: “Tôi van cậu! Cậu cũng là trẻ con, cũng có lúc dại dột. Tôi xin cậu”. Chắc nó đang nghĩ đến mẹ nó. Đêm nay mẹ nó sẽ khóc hết nước mắt. Rồi chỉ vài hôm nữa thế nào cũng thấy xác một con Cò Bợ mẹ chết ủ rũ vì mất con. Tôi không kịp nghĩ gì cả, ngồi thụp xuống, gỡ nút thong lọng rồi ôm con vật tung bổng lên trời. Thoạt đầu Bợ con loạng quạng bay như diều đứt dây. Lát sau nó lấy lại được tư thế và hai mẹ con nó dìu nhau bay về phía làng. 
Cả tôi và bé Vin đều ngửa cổ nhìn theo cho đến khi đàn cò chỉ còn lại như những chấm đen in lên hoàng hôn đỏ rực. 
Bé Vin, mặt vẫn tái mét, im lặng bước theo tôi. Bỗng nó ngồi thụp xuống, khóc òa lên. Tôi phải dỗ nó:  Vin giận anh à?  Nó nói trong tiếng nức nở:
· Con cò…sẽ gẫy cổ mất…Thế nào mẹ nó cũng đánh nó vì tội dại dột…Hấc! Hấc…
Tôi phải cam đoan với bé Vin con cò chỉ hơi đau, nó mới chịu nín. Nó bám tay áo tôi, vừa đi vừa quệt nước mắt.
Từ hôm sau, cứ chiều đến chúng tôi tìm một bãi cỏ nằm chờ từng đàn chim trở về. Thỉnh thoảng bé Vin lại đứng ngẩn người, lo lắng nhìn hút theo một con chim lạc bầy, vừa chấp chới bay vừa kêu thảm thiết.
(Trích truyện ngắn “Bẫy cò”, Tạ Duy Anh, Báo Văn học & Tuổi trẻ, số tháng 5 (382+383) năm 2017, NXB Giáo dục Việt Nam- Bộ Giáo dục & Đào tạo, trang 87,88,89)
*Tạ Duy Anh sinh năm 1959, quê Hà Nội.
Câu 1: Xác định và nêu tác dụng của ngôi kể.
Câu 2: Tìm những chi tiết miêu tả hình ảnh Cò Bợ con khi vừa sập bẫy.
Câu 3: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu văn: “Trong khi đó Cò Bợ mẹ bay thấp hơn, đau đớn gào to: “Cứu con tôi với!...”.
Câu 4: Nhận xét về nhân vật “tôi” qua câu văn: “Tôi không kịp suy nghĩ gì cả, ngồi thụp xuống, gỡ nút thòng lọng rồi ôm con vật tung bổng lên trời.”
Câu 5: Từ nội dung đoạn trích, em hãy đề xuất cách ứng xử phù hợp với thiên nhiên.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1: Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật “bé Vin” trong đoạn trích ở phần đọc – hiểu.
Câu 2: Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là một học sinh, em nghĩ mình nên ứng xử thế nào trước những thông tin xấu độc và tiêu cực trên mạng?”

ĐỀ 3:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
“Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, tôi chưa có bạn gái. Suốt ngày chỉ chơi với…mẹ tôi và bà nội tôi. Mẹ tôi rất thương tôi nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trận đòn của ba tôi. Bà tôi thì lại khác. Bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà. Điều đó thật may mắn đối với tôi.
    	Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. Điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những trận đòn trừng phạt của ba tôi. Mỗi lần phạm lỗi, hễ thấy ba tôi dợm rút cây roi mây ra khỏi vách là tôi vội vàng chạy sang nhà bà tôi. Bà tôi thường nằm trên cái sập gỗ lim đen bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thuốc bắc của ông tôi. Bà nằm đó, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau với một dáng điệu thong thả.
- Bà ơi, bà!- tôi chạy đến bên chiếc sập, hổn hển kêu.
Bà tôi chỏi tay nhỏm dậy:
- Gì đó cháu?
- Ba đánh! – Tôi nói, miệng méo xệch.
- Cháu đừng lo! Lên đây nằm với bà!
      	Bà tôi dịu dàng trấn an tôi và đưa tay kéo tôi lên sập, đặt tôi nằm khuất sau lưng bà, phía sát tường. xong, bà tôi xoay người lại, nằm quay mặt ra ngoài.
      	Lát sau, ba tôi bước qua, tay vung vẩy con roi dài, miệng hỏi:
- Mẹ có thấy thằng Ngạn chạy qua đây không?
- Không thấy.
     	Bà tôi thản nhiên đáp và tiếp tục nhai trầu. Tôi nằm sau lưng bà, tim thót lại vì lo âu. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chan ba tôi xa dần. {….}.
      	Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãi lưng cho tôi vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi nghe đã thuộc lòng…. Tuy vậy, mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú hệt như lần đầu tiên, có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả. Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức.
                                                     ( Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc, Nxb Trẻ, 2021)
Câu 1: Xác định ngôi kể của đoạn trích trên. 
Câu 2: Hãy chỉ ra lí do khiến nhân vật “tôi” có “cảm giác hứng thú như lần đầu tiên” mỗi khi được nghe bà kể chuyện.
Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn in đậm trong đoạn trích.
Câu 4: Hãy nêu nhận xét về tình cảm của người bà dành cho cháu trong đoạn trích.
Câu 5: Từ văn bản trên, em hãy rút ra cho mình những thông điệp có ý nghĩa. 
II. PHẦN VIẾT 
Câu 1. Hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn truyện trích trong phần đọc hiểu.
Câu 2. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề: "Là học sinh, em nghĩ nên ứng xử như thế nào khi gặp phải sự bất công hoặc không được tôn trọng?”
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ĐỀ 1:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	
1
	- Ngôi kể thứ 3
- Cơ sở xác định ngôi kể: Người kể chuyện giấu mình, không trực tiếp tham gia vào mạch kể chuyện.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Thi sinh nêu đúng ngôi kể, không nêu cơ sở và ngược lại: 0.5đ
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
(Lưu ý: Cơ sở xác định ngôi kể có thể diễn đạt theo nhiều cách, chỉ cần thí sinh hiểu bản chất vẫn cho điểm tối đa.
VD: Người kể chuyện dấu mình, không xưng tôi; người kể chuyện không xưng tôi và gọi tên nhân vật bằng tên của họ…)
	
1,0

	
	


2
	- Lời nhân vật: Ông để mặc chúng tôi, bộ ông thể kia thì gặt được độ ba nẹn lúa.
- Lời người kể chuyện:
+ Buổi sáng, khi Tân ngỏ ý muốn cầm hái xuống gặt, bọn thợ hái chàng mượn đã mấy hôm nay đều trông chàng mà cười. Một cô gái trong bọn, cặp mắt đen nhí nhảnh dưới vành khăn vuông che kín đầu, nói đùa:
+ Mọi người vui vẻ cười làm Tân cũng cười theo
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Thí sinh chỉ ra đúng một trong hai lời (lời người kể chuyện hoặc lời nhân vật): 0.5đ
- Học sinh trả lời được 1 ý trong lời người kể chuyện: 0,25 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	

1,0

	
	






3
	- Biện pháp tu từ Điệp từ: mùi, vào 
- Tác dụng của BPTT: 
+ Tạo nhịp điệu, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt;  tính sinh động, hấp dẫn cho lời thơ.
+ Nhấn mạnh các loại mùi đặc trựng của làng quê trong mùa gặt. (Sự rung cảm tinh tế của Tân …)
+ Thể hiện tình cảm gắn bó tha thiết của Tân với quê hương.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như hướng dẫn chấm: 1,0 điểm.
- Thí sinh nêu đầy đủ tác dụng, không chỉ ra minh chứng: 0,75 điểm.
- Thí sinh trả lời đúng 1 ý tác dụng: 0,25 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
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4
	- Tình cảm của nhân vật Tân khi trở về quê hương: Yêu quê hương, gắn bó tha thiết với quê hương; sung sướng, hạnh phúc khi được hòa mình vào cuộc sống của người dân quê.
- Vai trò của quê hương đối với cuộc đời mỗi người:
+ Quê hương là cội nguồn, nơi con người sinh ra, lớn lên.
+ Quê hương thường gắn với gia đình, bạn bè, người thân; là động lực tinh thần cho con người mỗi khi vấp ngã, thất bại.
+ Quê hương là nơi lưu giữ và truyền lại những giá trị vật chất, tinh thần cho mỗi người…
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Thí sinh nêu được tình cảm của nhân vật Tân: 0.5đ.
- Thí sinh nêu được vai trò của quê hương: 0.5đ
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai, không phù hợp: không cho điểm.
(Đây là câu hỏi mở, thí sinh có thể thể hiện quan điểm cá nhân đảm bảo thuyết phục, phù hợp đạo đức và pháp luật) 
	






1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	
1
	Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật Tân trong phần Đọc hiểu. 
	
2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: Một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song.
- Dung lượng: Khoảng 200 chữ.
Hướng dẫn chấm: 
- Thí sinh đáp ứng được yêu cầu: 0,25đ
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu nghị luận: Phân tích nhân vật Tân trong đoạn trích.
Hướng dẫn chấm: 
- Thí sinh đáp ứng được yêu cầu: 0,25đ
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận trong trích.
Có thể theo hướng sau:
* Giới thiệu nhân vật
* Phân tích nhân vật: Nhân vật hiện lên qua một số phương diện:
- Hành động: Tân chú ý đưa cái hái cho nhanh nhẹn; cố hết sức gặt chỉ lo không theo kịp hàng những người thợ khác.
- Cảm xúc, tâm trạng: Thạch Lam chủ yếu khắc họa cảm xúc, cảm giác của Tân trong buổi lao động:
+ Mỗi lần bông lúa rung động chạm vào mặt… mùi thơm đó làm chàng say xưa như men rượu.
+ Chàng thích sống bên cạnh những người nhà quê, chất phác và mộc mạc… cùng với những cảnh vật, chàng có cái cảm giác rằng mình sống.
+ Tân như thấy cảnh vật đều có một tâm hồn, mà lớp sương mù kia là tâm hồn của đất mầu đã nuôi hạt thóc cần cho sự sống của loài người… (Trong quá trình viết thí sinh lựa chọn, phân tích được một số chi tiết tiêu biểu tác giả sử dụng để tái hiện nhân vật).
- Đánh giá nhân vật và nghệ thuật khắc họa nhân vật:
+ Nhân vật Tân trong đoạn trích là người yêu lao động, gắn bó tha thiết với quê hương, có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế. Chỉ khi được hòa mình vào cuộc sống con người và cảnh sắc của nông thôn, Tân mới cảm nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống, có được sự bình yên trong tâm hồn.
+ Nghệ thuật - Để khắc họa thành công nhân vật, nhà văn sử dụng ngôi kể thứ 3, giọng văn nhẹ nhàng giàu chất trữ tình, nhân vật được thể hiện chủ yếu qua cảm xúc, tâm trạng…

	




0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
	


0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Có cách diễn đạt mới mẻ; thể hiện cảm xúc, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
Hướng dẫn chấm: 
Giám khảo đánh giá tổng thể bài viết của thí sinh dựa trên những gợi ý ở trên một cách linh hoạt để cân nhắc cho điểm.
	
0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm toàn diện:
- Thí sinh đáp ứng tốt các yêu cầu, biết hình thành luận điểm, phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,75-2.0đ
- Thí sinh có thể chưa biết hình thành luận điểm nhưng khi phân tích biết nhấn mạnh vào vấn đề nghị luận, phân tích tương đối sâu sắc: 1,25-1,5đ
- Thí sinh phân tích chưa rõ các nội dung, sơ sài, diễn đạt kém: 0,25-0,5đ
- Thí sinh lạc đề, không phân tích: không cho điểm.
	

	
	2
	     Sách là người thầy vĩ đại của con người. Tuy nhiên, xã hội hiện đại với sự phát triển của nhiều hình thức, phương tiện giải trí đã khiến cho một bộ phận học sinh ít đọc sách, mắt dần thói quen đọc sách. Hãy viết một bài văn (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấp đề trên và đề xuất một số giải pháp để học sinh có thói quen đọc sách.

	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội; Bài viết đảm bảo bố cục đầy đủ gồm có 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài; Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai vấn đề nghị luận, kết bài kết thúc được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Suy nghĩ về vấn đề HS ít đọc sách, mất dần thói quen đọc sách và đề xuất giải pháp để học sinh có thói quen đọc sách.
- Thí sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5đ
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Triển khai vấn đề nghị luận
HS có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
	

	
	
	- Giải thích: Đọc sách là quá trình học sinh tiếp nhận thông tin, kiến thức, tư tưởng, tình cảm được thể hiện qua ngôn ngữ viết.
- Phân tích vấn đề:
+ Thực trạng: Thực tế cho thấy tình trạng HS ít đọc sách rất phổ biến trong xã hội, phần lớn thời gian rảnh rỗi của các em dành cho việc giải trí từ các thiết bị công nghệ thông minh như điện thoại, ti vi, máy tính…
+ Nguyên nhân: Sự phát triển của các hình thức, phương tiện giải trí hiện đại có sức lôi cuốn, hấp dẫn hơn so với sách; Bố mẹ nuông chiều để con tiếp xúc với các thiết bị điện tử ngay từ sớm, không rèn luyện thói quen đọc sách cho con ngay từ khi còn nhỏ tuổi; nhà trường chưa có nhiều hình thức, hoạt động để khuyến khích học sinh đọc sách…
+ Hậu quả: Nếu không đọc sách học sinh sẽ mất đi một kênh quan trọng để tiếp cận tri thức, phát triển tư duy và hoàn thiện nhân cách; làm giảm khả năng ngôn ngữ; sống hời hợt, thiếu chiều sâu; thông tin nhanh có thể không được kiểm chứng độ chính xác dẫn đến học sinh có thể có những suy nghĩ và lối sống lệch lạc…
	0,5

	
	
	- Đề xuất một số giải pháp  giải quyết vấn đề:
+ Đối với học sinh: Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, từ đó hình thành thói quen tự giác đọc sách mỗi ngày.; tham gia các câu lạc bộ đọc sách. Các nhóm đọc sách trực tuyến để đánh thức niềm đam mê sách; phân bổ thời gian hợp lí sử dụng các phương tiện giải trí hiện đại để dành thời gian cho việc đọc sách…
+ Đối với gia đình: Cha mẹ khuyến khích con đọc sách ngay từ nhỏ để tạo niềm đam mê sách cho con; trở thành tấm gương đọc sách ngay trong không gian gia đình; giúp con hiểu được giá trị của sách, dạy con lựa chọn, đọc sách đúng cách; hạn chế thời gian sử dụng thiết bị công nghệ cao…
+ Đối với nhà trường: Tổ chức các buổi tuyên truyền về tác dụng của sách: Tổ chức hoạt động như giới thiệu sách mới, sách hay cho học sinh, tham gia cuộc thi “Sứ giả văn hóa đọc” ; Xây dựng thư viện lớp, thư viện trường để khuyến thích học sinh đọc sách; lồng ghép đọc sách vào chương trình học… 
(Thí sinh kết hợp nêu bằng chứng thực tế để tăng sức thuyết phục cho bài viết)
- Ý kiến trái chiều, phản bác.
- Liên hệ bản thân.
* Kết thúc vấn đề: Khẳng định lại ý nghĩa vấn đề nghị luận.
	
0.5














	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất 3 luận điểm để làm sáng tỏ quan điểm cá nhân.  
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	


1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Thí sinh mắc từ 5 lỗi chính tả trở lên không cho điểm.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
Giám khảo đánh giá tổng thể bài viết của thí sinh dựa trên những gợi ý ở trên một cách linh hoạt để cân nhắc cho điểm.
	
0,5

	
	
	Hướng dẫn chấm toàn diện:
- Xác định đúng vấn đề nghị luận, đáp ứng tốt các yêu cầu của hướng dẫn chấm; đưa ra được ý kiến trái chiều và phản bác thuyết phục; diễn đạt mới mẻ: 3,75-4,0đ
- Xác định đúng vấn đề nghị luận; đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu của hướng dẫn chấm; diễn đạt lưu loát: 3,25-3,5đ
- Xác định đúng vấn đề nghị luận; đáp ứng khoảng ½ yêu cầu của hướng dẫn chấm; diễn đạt vụng về; sắp xếp ý chưa hợp lí: 0.75-2,0đ
- Bài viết lan man, chưa đúng trọng tâm: 0,25-0.5đ
- Không làm bài, làm lạc đề: không cho điểm.
	

	ĐIỂM TOÀN BÀI I+II
	10,0



ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung

	I
	
	ĐỌC HIỂU

	
	1
	- Xác định ngôi kể: người kể chuyện ngôi thứ nhất.
- Tác dụng: Giúp cách kể chuyện trở nên chân thực, nhân vật dễ dàng bộc lộ cảm xúc với người bố của mình.

	
	2
	Những chi tiết miêu tả hình ảnh Cò Bợ con khi vừa sập bẫy
+ bị sợi cước thít vào cổ giẫy giụa tuyệt vọng
+ vùng bay lên và ngay lập tức lại rơi bịch xuống, toàn thân bê bết bùn.

	
	3
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: Cò Bợ mẹ “đau đớn gào to: “Cứu con tôi với!...”
- Tác dụng:
+Tạo nên sự sinh động, gần gũi, tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu văn.
+ Làm cho hình ảnh Cò Bợ mẹ sau khi thấy con mình sập bẫy hiện lên sinh động với cảm xúc đau đớn, sợ hãi và tiếng kêu gào thảm thiết như con người.
+ Thể hiện một cách tự nhiên và cảm động tình mẫu tử của Cò Bợ mẹ với con.

	
	4
	- Nhân vật “tôi” được miêu tả với những hành động tháo bẫy cho Cò Bợ con“ngồi thụp xuống, gỡ nút thòng lọng rồi ôm con vật tung bổng lên trời”.
- Nhân vật “tôi” là người dứt khoát; biết nhận ra hậu quả của trò chơi tinh nghịch của mình; có lòng nhân ái và thấu cảm với loài vật.
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	- Trong đoạn trích, nhân vật “tôi” và Vin đã bẫy được một chú cò con nhưng khi chứng kiến sự sợ hãi của cò con và sự đau đớn của cò mẹ, nhân vật “tôi” đã tháo bẫy thả cò con trong sự day dứt, ân hận.
-Học sinh đề xuất được cách ứng xử phù hợp với thiên nhiên: thái độ đúng đắn, nhân văn và hành động hướng tới hòa hợp, bảo vệ thiên nhiên.

	II
	
	VIẾT
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	Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
*Mở đoạn: Giới thiệu nhân vật “bé Vin”.
*Thân bài: 
- Hành động phấn khích khi bẫy chim -> Hồn nhiên, ngây thơ
- Tâm trạng: tái mặt, đầu gối díu lại, bật khóc… -> có sự thay đổi: lo lắng, sợ hãi khi cò con sập bẫy ->yêu thương động vật
- Suy nghĩ: lo lắng sợ Cò Bợ bị mẹ mắng
=> Cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, yêu thương đồng cảm với loài vật
- Nghệ thuật: ngôn ngữ tả thực sinh động, biện pháp nhân hóa, ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên….
* Kết đoạn: Khái quát về nhân vật.
Sắp xếp được hệ thống ý hợp lý theo đặc điểm, bố cục của kiểu đoạn văn.
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	1.Mở bài
- Dẫn dắt vào vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận
2. Thân bài
a. Giải thích vấn đềThông tin xấu độc và tiêu cực trên mạng có thể bao gồm tin giả, tin đồn thất thiệt, các nội dung bạo lực, kích động thù địch, phân biệt đối xử, hoặc thậm chí là những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm. Những thông tin này không chỉ gây hoang mang, lo lắng mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, suy nghĩ và hành động của học sinh.
b.Thực trạng:
Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Giới trẻ năm 2023, có đến 70% học sinh Việt Nam đã từng tiếp xúc với thông tin xấu độc trên mạng.Trong số đó, 45% cho biết họ cảm thấy lo lắng, sợ hãi sau khi đọc những thông tin này. 25% thừa nhận đã từng chia sẻ thông tin xấu độc mà không kiểm chứng.
c.Nguyên nhân:
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và internet, khiến việc tạo ra và lan truyền thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sự thiếu kiểm soát nội dung trên mạng, tạo điều kiện cho thông tin xấu độc tồn tại và phát tán.
Sự thiếu hiểu biết và kỹ năng của một bộ phận học sinh trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin.
d.Hậu quả:
- Gây hoang mang, lo lắng, bất an trong xã hội, đặc biệt là đối với học sinh.
- Ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, suy nghĩ và hành động của học sinh, có thể dẫn đến những hành vi lệch lạc, thậm chí là phạm tội.
-Làm suy giảm lòng tin của người dân vào các cơ quan báo chí và chính quyền.
e.Ý kiến trái chiều:
- Một số người cho rằng việc kiểm soát thông tin trên mạng là xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
- Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa tự do ngôn luận và việc lan truyền thông tin xấu độc. Tự do ngôn luận không có nghĩa là được phép nói bất cứ điều gì mình muốn, đặc biệt là những điều gây hại cho người khác.
f. Giải pháp
*. Nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ:
Người thực hiện: Học sinh
Cách thực hiện: Tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, giáo dục về an toàn thông tin, kỹ năng sống, phòng chống thông tin xấu độc do nhà trường, các tổ chức xã hội tổ chức. Tự tìm hiểu, trau dồi kiến thức thông qua sách báo, internet.
Công cụ hỗ trợ: Tài liệu giáo dục, trang web uy tín, các khóa học trực tuyến.
Phân tích: Nhận thức rõ về tác hại của thông tin xấu độc giúp học sinh có ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh và bảo vệ bản thân.
Dẫn chứng: Theo một nghiên cứu của Đại học Stanford, học sinh được trang bị kiến thức về an toàn thông tin có khả năng nhận diện và xử lý thông tin xấu độc tốt hơn 30% so với những học sinh không được trang bị.
*Xác minh thông tin trước khi tin và chia sẻ:
Người thực hiện: Học sinh
Cách thực hiện: Kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với các nguồn tin chính thống, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tin và chia sẻ. Không vội vàng tin vào những thông tin gây sốc, tiêu cực.
Công cụ hỗ trợ: Các trang web kiểm chứng thông tin (fact-checking), công cụ tìm kiếm thông tin.
Phân tích: Việc xác minh thông tin giúp ngăn chặn sự lan truyền của tin giả, thông tin sai lệch, góp phần làm trong sạch môi trường mạng.
Dẫn chứng: Theo báo cáo của Facebook, việc áp dụng công cụ kiểm chứng thông tin đã giúp giảm 60% lượng tương tác với tin giả trên nền tảng này.
*. Xây dựng và lan tỏa những thông điệp tích cực:
Người thực hiện: Học sinh
Cách thực hiện: Chia sẻ những thông tin hữu ích, tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng, những giá trị tốt đẹp. Tham gia vào các hoạt động tình nguyện, các dự án cộng đồng.
Công cụ hỗ trợ: Các nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến.
Phân tích: Lan tỏa những thông điệp tích cực giúp tạo ra một môi trường mạng lành mạnh, văn minh, đồng thời truyền cảm hứng và động lực cho người khác.
Dẫn chứng: Các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường,... trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo học sinh.
- Liên hệ bản thân
3. Kết bài
Khẳng định giá trị của việc giải quyết vấn đề trên.




ĐỀ 3:

	Phần
	Câu
	Nội dung

	I
	
	ĐỌC HIỂU
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	- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
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	- Lí do khiến nhân vật “tôi” có “cảm giác hứng thú như lần đầu tiên” mỗi khi được nghe bà kể chuyện: có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả.
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	Biện pháp tu từ so sánh: "hứng thú hệt như lần đầu tiên."
- Tác dụng:
+ Góp phần làm tăng tính gợi hình, gợi cảm, giúp lời văn thêm sinh động và hấp dẫn hơn. 
+ Làm nổi bật sự hứng thú của nhân vật tôi với những câu chuyện của bà. Những câu chuyện ấy dù đã nghe nhiều lần, nhưng sự thích thú của cháu dường như vẫn còn nguyên vẹn
+ Cho thấy tình cảm sâu đậm, lòng biết ơn của nhân vật “tôi” dành cho bà nội của mình
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	Qua đoạn trích trên, có thể nhận thấy tình cảm của người bà dành cho cháu vô cùng sâu đậm:
- Bà luôn sẵn sàng bảo vệ cháu khỏi những trận đòn của ba. Mỗi khi cháu gặp nguy hiểm, bà là người che chở và mang lại sự an toàn cho cháu.
- Bà không chỉ che chở cháu mà còn chăm sóc cháu bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm như gãi lưng và kể chuyện cho cháu nghe. Bà luôn ở bên cạnh để làm cho cháu cảm thấy thoải mái và yên bình.
- Người bà trong đoạn trích là biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện, sự bảo vệ và chăm sóc tận tụy dành cho cháu. Qua hình ảnh người bà, đoạn trích tôn vinh tình cảm gia đình và sự quan trọng của tình yêu thương giữa các thế hệ.
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	Những thông điệp có ý nghĩa rút ra từ văn bản: 
+ Cần trân trọng những kỉ niệm tuổi thơ bởi nó có ý nghĩa lớn lao với cuộc đời mỗi con người, nó bồi đắp trong ta những điều tốt đẹp.
+ Luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn bà, biết ơn những tình cảm tốt đẹp mà bà và gia đình đã vun đắp trong mỗi chúng ta.
+ Hãy sống với thái độ uống nước nhớ nguồn, trân trọng và biết ơn quá khứ.
+ Hãy luôn vun đắp cho tình cảm gia đình luôn bền chặt bởi gia đình là tế bào của xã hội, là cầu nối cho tình yêu thương giữa các thế hệ. 

	II
	
	VIẾT

	
	1
	* Mở đoạn: Nếu xuất xứ, yêu cầu: những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật kể chuyện.
* Thân đoạn:
- Người kể chuyện sử dụng ngôi kể thứ nhất, từ góc nhìn của nhân vật "tôi":
+ Giúp câu chuyện trở nên gần gũi và chân thực. 
+ Người đọc cảm nhận trực tiếp cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật bà nội và những hành động của bà khi bảo vệ và chăm sóc cháu được thể hiện rõ ràng, sống động: Hình ảnh bà nằm trên sập gỗ lim, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau, tạo nên một khung cảnh rất gần gũi, thân thuộc của làng quê Việt Nam.
- Câu chuyện được lồng ghép những cảm xúc chân thực, từ nỗi sợ hãi của nhân vật "tôi" khi bị ba đánh đến cảm giác an toàn, yêu thương khi được bà bảo vệ. Những cảm xúc này được diễn đạt một cách tinh tế, tự nhiên, khiến người đọc dễ dàng cảm nhận và hòa mình vào câu chuyện.
- Đoạn trích sử dụng nhiều đoạn đối thoại giữa các nhân vật:  
+ Giúp câu chuyện trở nên sinh động và thực tế hơn. 
+ Lời thoại của nhân vật được xây dựng phù hợp với tính cách và hoàn cảnh, làm tăng thêm tính chân thực và sự hấp dẫn cho câu chuyện.
- Đoạn trích sử dụng biện pháp so sánh:
+ Diễn tả cảm xúc của nhân vật một cách tinh tế, như cảm giác hứng thú khi nghe bà kể chuyện "hệt như lần đầu tiên". 
+ Giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn về tình cảm đặc biệt của nhân vật dành cho bà.
* Kết đoạn:
Những yếu tố trên kết hợp lại tạo nên một đoạn trích kể chuyện đặc sắc, lôi cuốn người đọc và để lại ấn tượng sâu sắc về tình yêu thương mà bà dành cho cháu và tình cảm gia đình ấm áp, chân thành.
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	I. Mở bài: 
 - Dẫn dắt vào vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận
II. Thân Bài:
1. Giải Thích Vấn Đề:
- Bất công là sự đối xử không công bằng, thiên vị, gây ra thiệt thòi cho người khác. 
- Thiếu tôn trọng thể hiện qua lời nói, hành động xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm người khác. 
2. Phân Tích Vấn Đề:
· Thực Trạng: Tình trạng bất công, thiếu tôn trọng vẫn còn tồn tại trong nhiều trường học. Học sinh có thể bị phân biệt đối xử vì hoàn cảnh gia đình, ngoại hình, học lực, hay thậm chí là giới tính.
· Nguyên Nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bao gồm sự thiếu hiểu biết, định kiến xã hội, áp lực thành tích, và cả sự thiếu quan tâm từ phía gia đình và nhà trường.
· Hậu Quả: Nếu không được giải quyết, sự bất công và thiếu tôn trọng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Học sinh có thể trở nên tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí dẫn đến trầm cảm, bạo lực học đường, hoặc bỏ học.
3. Giải Pháp Giải Quyết Vấn Đề:
3.1. Bình tĩnh và phân tích tình huống:Trước tiên, hãy hít thở sâu và giữ bình tĩnh. Sau đó, phân tích tình huống để xác định mức độ nghiêm trọng của sự việc, ai là người gây ra sự bất công và nguyên nhân đằng sau hành động đó.
3.2. Lựa chọn cách giải quyết phù hợp:
Cách thực hiện: 
· Đối thoại trực tiếp
· Tìm kiếm sự giúp đỡ
· Báo cáo với nhà trường/cơ quan chức năng
3.3. Rút ra bài học và tiếp tục phát triển:Sau khi sự việc được giải quyết, hãy dành thời gian suy ngẫm về những gì đã xảy ra, rút ra bài học cho bản thân và tiếp tục phát triển.
4. Liên Hệ Bản Thân:
Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của sự bất công. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình và thầy cô, tôi đã vượt qua được khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nhận ra rằng, việc lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ là rất quan trọng.
III. Kết Bài:
Khẳng định giá trị của việc giải quyết vấn đề trên.






